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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, thực hiện Luật Thống kê 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP  VIỆT NAM

1. Cơ sở pháp lý
Luật thống kê 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 23 tháng 11 năm 2015. Luật Thống kê 2015 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê, đồng thời tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập. Khoản 4 Điều 24 Luật Thống kê quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia”, trong đó có Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
2. Sự cần thiết
Danh mục nghề nghiệp chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở để áp dụng. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ban hành danh mục nghề nghiệp áp dụng cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Đây là bản danh mục được soạn thảo dựa theo bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 08) được ban hành nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nói chung; phục vụ công tác thống kê, tổng điều tra dân số, so sánh quốc tế về lĩnh vực nghề nghiệp nói riêng.

Hơn 10 năm qua, Tổng cục Thống kê đã áp dụng danh mục nghề nghiệp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, 2019 và Điều tra Lao động việc làm hàng năm để mã hóa và phân tổ nghề nghiệp của người lao động trong cả nước. Danh mục nghề nghiệp này đã cung cấp thông tin cho các nhà quản lý trong việc lập chính sách và đông đảo người dùng tin trong và ngoài nước một nguồn thông tin đầy đủ, có hệ thống về công việc, nghề nghiệp cũng như các đặc trưng cơ bản về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề của người lao động trong nền kinh tế. Đây là một căn cứ đáng tin cậy về nguồn nhân lực của đất nước để xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Tuy vậy, trải qua 10 năm áp dụng, danh mục nghề nghiệp ban hành từ năm 2008 đã bắt đầu bộc lộ một số tồn tại, như: chưa phân biệt rõ lao động có kỹ năng và lao động giản đơn, nhiều mã chưa được giải thích rõ ràng nên bị nhầm lẫn gây khó khăn trong việc xếp mã, nhiều mã chưa chi tiết nên khó khăn trong việc xếp mã, nhiều từ ngữ dùng chưa chuẩn nên dẫn tới xếp nhầm mã nghề... đòi hỏi có những nghiên cứu sửa đổi, cập nhật phù hợp với tình hình mới. Do đó, việc xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách.

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam được xây dựng trên cơ sở thống nhất hoàn toàn đến cấp 4 của Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và hợp tác quốc tế về công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề và dịch chuyển lao động giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM
1. Mục đích

- Sử dụng trong công tác thống kê: sắp xếp các công việc vào các nghề cụ thể. 

- Làm cơ sở cho việc xác định vị trí việc làm và trong công tác quản lý lao động.
2. Quan điểm chỉ đạo


Dự thảo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam được xây dựng dựa trên quan điểm sau: 


(1) Bảo đảm tính đầy đủ:

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam phải phản ánh được tất cả các công việc trong hoạt động kinh tế xã hội ở nước ta trong một giai đoạn nhất định. Việc thể hiện trong danh mục có thể ở tên từng nghề hoặc các nghề giống nhau trong phần nội dung từng nghề.

(2) Bảo đảm tính kế thừa:

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam kế thừa những nghề đã áp dụng tốt trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở và các cuộc điều tra khác.

(3) Bảo đảm tính khả thi:

Các nghề trong Danh mục nghề nghiệp Việt Nam phải thu thập được số liệu thực tế.

(4) Bảo đảm tính cập nhật:

 Danh mục nghề nghiệp phải bảo đảm cập nhật được các nghề mới phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

(5) Bảo đảm so sánh quốc tế:

 Danh mục nghề nghiệp Việt Nam xây dựng phù hợp với Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, cụ thể:

- Rà soát các quy định pháp luật hiện hành;

- Thành lập Tổ biên tập xây dựng Quyết định ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam. 

- Dự thảo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê.
- Tổ chức hội thảo xin ý kiến hoàn chỉnh Danh mục nghề nghiệp Việt Nam với sự tham gia của chuyên gia trong và ngoài nước, các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan. 

- Ngày 28/7/2020 Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn gửi đến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

- Ngày ……, Dự thảo Quyết định đã gửi xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.
- Ngày    /   /2020 dự thảo Quyết định đã được Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, chỉnh lý dự thảo   Quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM
1. Bố cục của dự thảo Quyết định
Thông tư gồm 03 Điều và 02 Phụ lục đính kèm:

- Phụ lục I: Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
- Phụ lục II: Nội dung Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
2. Nội dung cơ bản

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung của Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
+ Phụ lục I: Danh mục nghề nghiệp Việt Nam:

Cấp 1: gồm 10 cấp độ kỹ năng nghề;
Cấp 2: gồm 48 lĩnh vực nghề được chia nhỏ từ 10 nhóm nghề cấp 1;
Cấp 3: gồm 153 nhóm nghề được chia nhỏ từ 48 lĩnh vực nghề cấp 2;
Cấp 4: gồm 508 nhóm nghề được chia nhỏ từ 153 nhóm nghề cấp 3;
Cấp 5: gồm 783 nghề được chia nhỏ từ 508 nhóm nghề cấp 4.
+ Phụ lục II: Nội dung Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, gồm 2 phần:

Phần I. Khái niệm, nguyên tắc xây dựng danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

 
Phần II. Giải thích các nghề thuộc danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

- Điều 3. Hiệu lực thi hành.
V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC

Trong quá trình xin ý kiến, các Bộ, ngành cơ bản nhất trí với dự thảo.

………………..
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Quyết định; (2) Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý; (3) Dự thảo Quyết định; (4) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCTK.
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